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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   Chương: 417 

   DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ 

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SKHCN ngày       /01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên) 

 
Đơn vị: 1.000 đồng 

 

 

Nội dung 
Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng 

Sở 

Chi cục 

Tiêu 

chuẩn đo 

lường 

chất 

lượng 

Trung 

tâm Ứng 

dụng DV 

KHCN 

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí     

1. Số thu phí, lệ phí. 92.600 92.000 600  

2. Chi từ nguồn phí lệ phí được để lại 76.500 76.500 0  

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách 16.100 15.500 600  

II. Dự toán chi NSNN 35.786.000 30.521.300 3.175.000 2.089.700 

A. Nguồn Ngân sách 35.786.000 30.521.300 3.175.000 2.089.700 

1. Quản lý hành chính: ( Loại 340 - khoản 341) 7.965.000 5.980.000 1.985.000 0 

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 7.965.000 5.980.000 1.985.000  

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 0    

2. Nghiên cứu khoa học: (Loại 100-Khoản 103) 27.571.000 24.321.300 1.160.000 2.089.700 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

 

14.761.000 

 

14.761.000 

 

0 

 

0 

2.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công 4.200.000 2.110.300 0 2.089.700 

Kinh phí không thường xuyên thực hiện Nhiệm vụ dịch vụ 

sự nghiệp công (dự toán đặt hàng, giao nhiệm vụ Dịch vụ 

công, khi có Quyết định của UBND tỉnh sẽ giao dự toán 

cho đơn vị) 

 

 

3.647.469 

 

 

2.110.300 

 

 

 

1.537.169 

Kinh phí thường xuyên thực hiện Nhiệm vụ dịch vụ sự 

nghiệp công (dự toán đặt hàng, giao nhiệm vụ Dịch vụ 

công, khi có Quyết định của UBND tỉnh sẽ giao dự toán cho 

đơn vị) 

552.531 0  552.531 

2.3 Kinh phí không thường xuyên 8.610.000 7.450.000 1.160.000 0 

- Kinh phí sự nghiệp khoa học 8.610.000 7.450.000 1.160.000 0 

3, Sự nghiệp đào tạo 250.000 220.000 30.000 0 

3.1 Sự nghiệp đào tạo:(Loại 070-Khoản 083) 50.000 50.000 0 0 

- Kinh phí không thường xuyên: Đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, tập huấn, cập nhật chế độ chính sách 

 

50.000 

 

50.000 

 

0 

 

0 

3.2. Sự nghiệp đào tạo:(Loại 070-Khoản 085) 200.000 170.000 30.000 0 

- Kinh phí không thường xuyên: Đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, tập huấn, cập nhật chế độ chính sách 

 

200.000 

 

170.000 

 

30.000 

 

0 

 


		2024-01-15T15:20:48+0700


		2024-01-15T15:20:48+0700


		2024-01-15T15:20:48+0700




